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ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

I. CÁN BỘ ĐOÀN, ĐOÀN VIÊN TIÊU BIỂU CÁC LĨNH VỰC

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 NGUYỄN LÊ PHÚ AN Bí thư Chi đoàn Khu phố 1, Phường 15 X

2 ĐỖ HỮU HỒNG ÂN Phó Bí thư chi đoàn Trường tiểu học Đông Ba, phường 7 X

3 NGÔ HOÀNG TRIỀU ANH Bí thư Đoàn trường THPT Phú Nhuận X

4 LÊ THỊ LAN ANH Đoàn viên Chi đoàn 12A15 trường THPT Phú Nhuận X

5 NGỤY TUẤN ANH Bí thư Chi đoàn trường Tiểu học Hồ Văn Huê, Phường 9 X

6 NGUYỄN VƯƠNG PHƯƠNG ANH Phó Bí thư Chi Đoàn trường Tiểu học Hồ Văn Huê, Phường 9 X

7 LÊ ĐỖ KHÁNH BĂNG Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường THPT Phú Nhuận X

8 PHAN HOÀNG BẢO CHÂU Bí thư Chi đoàn 11A1 trường THPT Phú Nhuận X

9 PHAN THỊ NGỌC DIỄM Phó Bí thư chi đoàn trường TH Phạm Ngọc Thạch, Phường 14 X

10 BÙI HIỂN DINH UV.BCH Đoàn Phường/ Bí thư Chi đoàn CQ UBND Phường 2 X

11 ĐỖ LƯƠNG DOANH Phó Bí thư Chi Đoàn Giáo viên trường THPT Hàn Thuyên X

12 TRẦN NGUYỄN MAI NGỌC ĐỨC Đoàn viên chi đoàn Khu phố 1, Phường 12 X

13 PHẠM THỊ HOÀNG DUNG Bí thư chi đoàn THCS Cầu Kiệu, Phường 1 X

14 HOÀNG VĂN DŨNG
UVBCH Chi đoàn Giáo viên, Trợ lý Thanh niên Trung tâm Giáo 

dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận
X

15 NGUYỄN TRẦN ANH DƯƠNG UV.BCH Đoàn Phường/ Bí thư Chi đoàn KP2, Phường 2 X

16 NGUYỄN THỊ THU HÀ UV BCH chi đoàn trường tiểu học Nguyễn Đình Chính, Phường 12 X

17 NGUYỄN THỊ BÍCH HẰNG Phó bí thư chi đoàn Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Hùng Minh X

18 NGUYỄN THÚY HẰNG Bí thư Chi đoàn Mầm non Sơn ca 5, Phường 5 X

19 HOÀNG THỊ HẠNH Bí thư  chi đoàn Cao Bá Quát, Phường 5 X

20 HUỲNH THỊ THÚY HIỀN Bí thư chi đoàn trường Tiểu học Đặng Văn Ngữ, Phường 10 X

PHỤ LỤC 1

Danh sách tuyên dương Cán bộ Đoàn, Đoàn viên tiêu biểu trên các lĩnh vực 

và Đảng viên trẻ tiêu biểu Quận Phú Nhuận năm 2020

(Đính kèm Thông báo số 522 - TB/ĐTN-BTG ngày 21 tháng 3 năm 2020 của Ban Thường vụ Quận Đoàn)

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN QUẬN PHÚ NHUẬN

*** 

Họ và tênStt Chức vụ
Lĩnh vực tuyên dương

(1) Dạy tốt, học tốt; (2) Hoạt động tình nguyện; (3) Văn hóa – văn nghệ, thể dục thể thao; (4) Cải cách hành chính; (5) Lao động – sản xuất – kinh doanh; (6) Giữ gìn trật tự an toàn xã hội
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21 LÊ THỊ HOÀI Bí thư chi đoàn Trường THCS Châu Văn Liêm, phường 7 X

22 NGUYỄN MINH HOÀNG UV.BCH Đoàn Phường/ Bí thư Chi đoàn Dân quân Phường 2 X

23 NGUYỄN THỊ HƯƠNG Bí thư Chi đoàn Vạn Tường, Phường 12 X

24 LÊ NGUYỄN HOÀNG HUY Đoàn viên Chi đoàn Khu phố 3, Phường 17 X

25 TRẦN TUẤN KHÔI Phó Bí thư Đoàn phường 4 X

26 TRẦN ĐỖ PHƯƠNG LINH UV BCH Chi đoàn 11A7 trường THPT Phú Nhuận X

27 LÊ PHƯƠNG LINH UV.BCH Chi Đoàn Khu phố 4, Phường 2 X

28 NGUYỄN THỊ LỘC Bí thư chi đoàn khu phố 3, Phường 4 X

29 TRƯƠNG HOÀNG LONG Đoàn viên Chi đoàn trường Tiểu học Trung Nhất, Phường 15 X

30 LÊ QUÝ DI LUÂN Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường THPT Phú Nhuận X

31 DƯ NGỌC DIỄM MY Phó bí thư Đoàn Phường 8 X

32 TRẦN THỊ NĂM Đoàn viên Chi đoàn Phạm Ngọc Thạch, Phường 14 X

33 HOÀNG BÍCH NGỌC Phó Bí Thư Chi đoàn giáo viên trường THPT Phú Nhuận X

34 TRẦN ĐẠI TÔ THẢO NGUYÊN Phó Bí thư Chi đoàn học viên Trung tâm GDNN - GDTX quận X

35 LÊ THỊ MỸ NHÀN UV BCH chi đoàn Chi cục thuế quận X

36 PHẠM THỊ THANH NHÀN Phó Bí thư Chi đoàn trường Tiểu học Lê Đình Chinh, Phường 15 X

37 NGUYỄN THIỆN NHÂN UV BCH Chi đoàn học viên Trung tâm GDNN - GDTX quận X

38 TRƯƠNG HỒ KHÁNH NHI UV.BCH Chi đoàn 11A13 trường THPT Phú Nhuận X

39 NGUYỄN VŨ TUYẾT NHUNG Bí thư Chi đoàn Mầm non Sơn ca 15 X

40 TRẦN HOÀNG OANH Bí thư chi đoàn trường MG Hương Sen, Phường 5 X

41 NGUYỄN THỊ KIM PHƯƠNG Chi đoàn Trường tiểu học Đông Ba, phường 7 X

42 NGUYỄN VĂN QUYẾT UV.BCH Đoàn Phường/ Bí thư Chi đoàn Công an Phường 2 X

43 TRÌNH THỊ HỒNG SANG Đoàn viên Chi đoàn THCS Trần Huy Liệu, Phường 4 X

44 HỒ XUÂN SƠN UV BCH Đoàn phường; Bí thư Chi đoàn Công an Phường 15 X

45 KIỀU THỊ THU TÂM Phó Bí thư Đoàn trường THPT Hàn Thuyên X

46 LÊ NGỌC THÀNH UV BCH Đoàn phường; Bí thư Chi đoàn Dân quân Phường 15 X

47 NGUYỄN THỊ YẾN THẢO Đoàn viên chi đoàn trường MG Hương Sen, Phường 5 X

48 THÁI THỊ KIM THẢO Đoàn viên Chi Đoàn trường Tiểu học Hồ Văn Huê, Phường 9 X

49 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO Đoàn viên Chi đoàn Khu phố 1, Phường 17 X

50 NGUYỄN ĐỨC THUẬN Bí thư chi đoàn trường THCS Ngô Tất Tố, Phường 10 X

51 NGUYỄN THỊ THÚY Đoàn viên Chi Đoàn trường Tiểu học Hồ Văn Huê, Phường 9 X

52 BÙI CẢNH TÍN UV.BCH Đoàn Phường/ Bí thư Chi đoàn Khu phố 3, Phường 2 X

53 ĐỖ NGỌC QUỲNH TRÂM Bí thư chi Đoàn trường Tiểu học Trung Nhất, Phường 15 X

(1) Dạy tốt, học tốt; (2) Hoạt động tình nguyện; (3) Văn hóa – văn nghệ, thể dục thể thao; (4) Cải cách hành chính; (5) Lao động – sản xuất – kinh doanh; (6) Giữ gìn trật tự an toàn xã hội
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54 DƯƠNG TRẦN BẢO TRÂN Đoàn viên Chi đoàn 11A2 trường THPT Phú Nhuận X

55 DƯƠNG MINH TRÍ Bí thư Chi đoàn 11A13 trường THPT Phú Nhuận X

56 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRINH UV BCH Đoàn trường THPT Hàn Thuyên X

57 CHU THỊ HÀ TRINH Đoàn viên Chi Đoàn trường Tiểu học Hồ Văn Huê, Phường 9 X

58 PHAN HUY TÚ UV.BCH Đoàn phường, Bí thư Chi đoàn Công an Phường 4 X

59 HUỲNH NGUYỄN ANH TUẤN Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường THPT Phú Nhuận X

60 NGUYỄN THANH TUẤN Phó Bí thư Chi đoàn Cơ quan Đảng, Đoàn thể X

61 NGUYỄN NGỌC TƯỜNG Bí thư Đoàn trường THPT Hàn Thuyên X

62 NGUYỄN MINH TUYỀN Đoàn viên chi đoàn Cao Bá Quát, Phường 5 X

63 LÊ THỊ HOÀI VÂN Phó Bí thư Chi đoàn Trung tâm TDTT quận X

64 NGUYỄN HOÀNG BẢO VIỆT Phó Bí thư Đoàn trường THPT Phú Nhuận X

II. ĐẢNG VIÊN TRẺ TIÊU BIỂU

Stt

1 HỨA THANH BÌNH

2 HUỲNH DUY BÌNH

3 NGUYỄN TẤT BÌNH

4 NGUYỄN TRƯƠNG HOÀNG DUYÊN

5 HUỲNH HUY HƯNG

6 LÊ MINH KHÁNH

7 NGUYỄN THẾ KIỆT

8 TRẦN NGỌC KHÁNH LINH

9 LÊ VĂN LĨNH

10 VŨ THÀNH LONG

11 NGUYỄN THỊ TƯỜNG MINH

12 NGUYỄN NGỌC QUỲNH MY

13 VŨ GIA QUỲNH NHIÊN

14 LÊ HỒNG NGỌC NỮ

15 TRẦN DƯƠNG NGỌC OANH

16 NGUYỄN THỊ DIỄM PHÚC Bí thư Đoàn phường 10

Bí thư chi đoàn trường Tiểu học Lê Đình Chinh, Phường 15

UV BCH Quận Đoàn, Bí thư Đoàn Phường 13

UV BCH Quận Đoàn/ Trưởng ban Tuyên giáo Quận Đoàn 26/3/2018

17/04/2014

26/7/2017

30/3/2018

19/08/2018

12/01/2013

08/04/2016

UV BCH Quận Đoàn/ Phó Trưởng ban Tuyên giáo Quận Đoàn

Bí thư Chi đoàn Chi đoàn Chi cục thuế

Giáo viên – Tổng phụ trách Đội trường Tiểu học Cao Bá Quát, Phường 5

Phó Bí thư Đoàn phường 5

 UV BCH Quận Đoàn/ Giáo viên – Trợ lý thanh niên trường THPT Hàn Thuyên

Phó Bí thư Đoàn phường 7

Bí thư Đoàn phường 14 12/01/2016

27/9/2007

17/6/2019

02/05/2017

02/03/2013

Bí thư Chi đoàn Khu phố 4 phường 8

Giáo viên – Tổng phụ trách Đội trường Tiểu học Đặng Văn Ngữ, Phường 10

UV.BCH Đoàn phường 4, Bí thư Chi đoàn MNSC 4

Cán bộ Khoa Chính trị Phương pháp công tác Đội - Nhà Thiếu nhi quận

Ngày vào 

Đảng
Họ và tên

UV.BCH Đoàn Phường, Bí thư chi đoàn Trường THCS Độc Lập , Phường 5

21/4/2017

25/9/2014

08/05/2013

12/01/2011

Chức vụ

(1) Dạy tốt, học tốt; (2) Hoạt động tình nguyện; (3) Văn hóa – văn nghệ, thể dục thể thao; (4) Cải cách hành chính; (5) Lao động – sản xuất – kinh doanh; (6) Giữ gìn trật tự an toàn xã hội
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17 NGUYỄN THỊ TỐ QUYÊN

18 ĐỔ VĂN TÂM

19 NGUYỄN THỊ THI

20 NGUYỄN THỊ XUÂN THI

21 NGUYỄN VĂN THỊNH

22 PHẠM THỊ KIM THOA

23 VÕ HUỲNH THUẦN

24 TRẦN THANH TRÍ

25 TRẦN THỊ TƯỜNG VI

26 NGÔ HẢI YẾN

Ủy viên Ban Thường vụ Quận Đoàn/ Bí thư Chi đoàn Cơ quan Đảng, Đoàn thể quận

Phó Bí thư chi đoàn trường Tiểu học Nguyễn Đình Chính, Phường 12

20/01/2018UV BCH Quận Đoàn, Bí thư Đoàn phường 4

17/11/2017

Phó bí thư Đoàn phường 2

UV BCH Chi đoàn Công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Hùng Minh 

Đoàn viên tiêu biểu Chi đoàn Hồ Văn Huê Đoàn phường 9

Bí thư chi đoàn trường Tiểu học Nguyễn Đình Chính, Phường 12

Ủy viên Ban Thường vụ Quận Đoàn/ Bí thư Đoàn phường 7

Phó bí thư Đoàn phường 1

Bí thư Đoàn Phường 2

25/02/2016

15/10/2018

19/02/2016 

24/08/2009

02/03/2018

15/05/2019

19/01/2017

15/6/2017
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